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Câu 1. (2,0 điểm) Để trở thành người thợ điện dân dụng cần đạt những yêu cầu gì?

Câu 2. (3,0 điểm) So sánh sự giống nhau và sự khác nhau của dây dẫn và dây cáp điện? 

Câu 3. (3,0 điểm) Trình bày cách dùng đồng hồ vạn năng đo hiệu điện thế lớp học? Từ đó cho biết nếu kết quả đo được là 150 V thì có ý nghĩa gì?

Câu 4. (2,0 điểm) Nêu quy trình chung nối dây dẫn điện? Nêu yêu cầu của bước bóc vỏ cách điện?
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2,0 điểm)
	
	- Về kiến thức: Tốt nghiệp 9/12, nắm vững các kiến thức về điện dân dụng như: Cấu tạo, nguyên lí làm việc, các đặc tính vận hành của các thiết bị, đồ dùng điện. các kiến thức về an toàn điện, các quy trình lao động.

- Về kĩ năng: Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị, mạch điện, mạng điện.

- Về Thái độ: Yêu thích các công việc của nghề điện dân dụng, làm việc kiên trì, cẩn thận.

- Về sức khỏe: Có sức khỏe tốt không mắc các bệnh tim mạch huyết áp, thấp khớp….
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 2

(3,0 điểm)
	1
	- Gống nhau:

+ Đều dùng để dẫn điện.

+ Đều có lõi dẫn điện bằng đồng hoặc nhôm và lớp vở cách điện
	0,5

0,5

	
	2
	- Khác nhau:

+ Dây cáp điện có kích cỡ lớn hơn, có thêm các lớp vỏ bảo vệ cho các môi trường làm việc khác nhau.

+ Dây cáp dùng cho dây dẫn từ mạng cung cấp tới áp tô mát tổng hay các đường dây có công suất lớn hơn; còn dây dẫn thường dùng để truyền tải điện đến các đồ dùng điện.

- Dây dẫn thường dùng cho quạt bàn là dây đôi, lõi đồng tiết diện 1mm2.
	1,0

0,5

0,5

	Câu 3

(3,0 điểm)
	1
	- Cách dùng đồng hồ vạn năng đo hiệu điện thế lớp học:

 + Bật chuyển mạch 1 về vị trí đo hiệu điện thế, chuyển mạch 2 về giá trị 250V. 

 + Đặt đồng hồ ngay ngắn rồi tiến hành chỉnh “0”.

 + Đặt một que đo vào dây pha, một que đo vào dây trung tính để đo.

 + Đọc kết quả trên thang chia 250.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	
	2
	- Kết quả đo (nếu thao tác đúng và đồng hồ đúng) là 150 V thì cho thấy điện áp của lớp học giảm thấp cần tìm cách đưa điện áp lên đảm bảo cho các đồ dùng điện hoạt động tốt.
	1,0

	Câu 4

(2,0 điểm)
	1
	- Bóc vỏ cách điện 
[image: image1.wmf]®

 Làm sạch lõi 
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Nối dây 
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Kiểm tra mối nối 
[image: image4.wmf]®

 Hàn mối nối 
[image: image5.wmf]®

Cách điện mối nối.
	1,0

	
	2
	- Những yêu cầu của bước bóc vỏ cách điện :

Bóc vỏ cách điện: Chiều dài lớp vỏ cách điện phụ thuộc vào loại mối nối, khi bóc vỏ tránh cắt vào lõi để đảm bảo dây dẫn điện tốt không bị đứt khi nối.
	1,0
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